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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH: 
Con gà trống
	PTTC
VĐCB: Bò trườn qua vật cản (T1)
	     PTNN
Truyện: Quả trứng
	
Nghỉ tết dương lịch (1/1)
	PTNT
Gà con đáng yêu
	

	CT2
	Phát triển TCXH
Dạy KNCH bài: "Gà trống mèo con và cún con”
	Phát triển nhận thức
Con mèo
	Phát triển thể chất
Bò trườn qua vật cản (T1)
	Nghỉ tết dương lịch
	Phát triển TCTM
Nặn thức ăn cho gà
	

	CT3
	PTTCXH-TM
Dạy hát "Con gà trống"
	PTNT
Nhận biết con gà
	PTTC
Xếp chồng làm chuồng vật nuôi 
	Nghỉ tết 
dương lịch
	PTNN
Truyện "Quả trứng"
	

	CT4
	Phát triển TCKNXH – TM
Dạy hát: Con gà trống 
	Phát triển nhận thức 
Nhận biết: Con gà
	Phát triển thể chất
Đứng co 1 chân (T1) 
	
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Quả trứng
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